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1 0306161097 Nguyễn Việt Thanh 05/11/1998 CĐ TH 17A 4,26 X MMT CĐ TH 17MMT

2 0306161107 Huỳnh Thiện Thuật 24/10/1998 CĐ TH 17A 4,77 X MMT CĐ TH 17MMT

3 0306171008 Lê Đình Chiến 26/11/1998 CĐ TH 17A 6,07 X MMT CĐ TH 17MMT

4 0306171018 Vũ Đình Nam Dương 05/02/1999 CĐ TH 17A 5,50 X MMT CĐ TH 17MMT

5 0306171020 Hồ Tiến Đạt 4/1/1999 CĐ TH 17A 5,16 X MMT CĐ TH 17MMT

6 0306171021 Triệu Văn Định 04/04/1999 CĐ TH 17A 4,99 X MMT CĐ TH 17MMT

7 0306171029 Trần Đình Hiếu 9/9/1999 CĐ TH 17A 5,15 X MMT CĐ TH 17MMT

8 0306171031 Phạm Huy Hoàng 22/01/1999 CĐ TH 17A 6,27 X MMT CĐ TH 17MMT

9 0306171038 Bạch Quốc Khánh 02/09/1999 CĐ TH 17A 5,03 X MMT CĐ TH 17MMT

10 0306171040 Nguyễn Phùng Bảo Khoa 28/10/1999 CĐ TH 17A 5,82 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

11 0306171049 Phan Trà Hưởng Đức Lộc 31/07/1999 CĐ TH 17A 5,85 X MMT CĐ TH 17MMT

12 0306171064 Nguyễn Phạm Thiên Phú 30/11/0199 CĐ TH 17A 5,07 X MMT CĐ TH 17MMT

13 0306171072 Diệp Thế Tài 22/8/1999 CĐ TH 17A 5,17 X MMT CĐ TH 17MMT

14 0306171080 Phạm Văn Thiệm 9/3/1999 CĐ TH 17A 6,50 X MMT CĐ TH 17MMT

15 0306171090 Nguyễn Văn Trúc 02/04/1998 CĐ TH 17A 5,66 X MMT CĐ TH 17MMT

16 0306171091 Lê Xuân Trường 06/12/1999 CĐ TH 17A 5,77 X MMT CĐ TH 17MMT

17 0306171100 Nguyễn Tuấn Vĩ 30/05/1999 CĐ TH 17A 6,74 X MMT CĐ TH 17MMT

18 0306171105 Tô Hoàng Vương 11/02/1999 CĐ TH 17A 5,06 X MMT CĐ TH 17MMT

19 0306171106 Võ Văn Vương 28/08/1999 CĐ TH 17A 5,39 X MMT CĐ TH 17MMT

20 0306151176 Đặng Văn Phước 02/11/97 CĐ TH 17B 3,20 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

21 0306161177 Lê Quốc Huy 11/08/1998 CĐ TH 17B 3,37 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

22 0306161178 Nguyễn Chính Huy 15/12/1998 CĐ TH 17B 4,18 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký
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23 0306161235 Nguyễn Thiên Thanh 26/06/1998 CĐ TH 17B 3,77 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

24 0306161239 Lý Gia Thiện 23/11/1998 CĐ TH 17B 2,89 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

25 0306161248 Trần Xuân Trình 25/12/1998 CĐ TH 17B 3,29 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

26 0306171158 Nguyễn Trung Lập 29/12/1999 CĐ TH 17B 3,81 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

27 0306171167 Hồ Trọng Nghĩa 23/08/1998 CĐ TH 17B 5,36 X MMT CĐ TH 17MMT

28 0306171181 Phùng Minh Quang 22/08/1999 CĐ TH 17B 4,77 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

29 0306171184 Lê Ngọc Sơn 09/10/1998 CĐ TH 17B 5,48 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

30 0306171195 Nguyễn Châu Thanh 04/02/1999 CĐ TH 17B 4,19 X MMT CĐ TH 17MMT

31 0306171209 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 28/05/1999 CĐ TH 17B 5,51 X MMT CĐ TH 17MMT

32 0306171211 Phạm Nguyễn Tuấn 17/07/1999 CĐ TH 17B 5,98 X MMT CĐ TH 17MMT

33 0306171216 Lê Văn An 27/09/1999 CĐ TH 17C 4,67 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

34 0306171218 Nguyễn Dương Tuấn Anh 27/04/1999 CĐ TH 17C 6,10 X MMT CĐ TH 17MMT

35 0306171219 Trần Cao Quốc Bảo 06/01/1999 CĐ TH 17C 4,56 X MMT CĐ TH 17MMT

36 0306171222 Nguyễn Thái Bình 16/07/1998 CĐ TH 17C 7,44 X MMT CĐ TH 17MMT

37 0306171227 Huỳnh Minh Danh 08/12/1999 CĐ TH 17C 6,63 X MMT CĐ TH 17MMT

38 0306171229 Lý Phương Duy 4/11/1999 CĐ TH 17C 4,70 X MMT CĐ TH 17MMT

39 0306171236 Đỗ Thái Em 01/04/1998 CĐ TH 17C 4,62 X MMT CĐ TH 17MMT

40 0306171239 Nguyễn Xuân Hào 27/05/1999 CĐ TH 17C 5,05 X MMT CĐ TH 17MMT

41 0306171253 Đặng Ngọc Khang 18/09/1999 CĐ TH 17C 4,99 X MMT CĐ TH 17MMT

42 0306171256 Phạm Văn Khánh 12/10/1999 CĐ TH 17C 6,77 X MMT CĐ TH 17MMT

43 0306171259 Lê Minh Khoa 07/06/1999 CĐ TH 17C 5,61 X MMT CĐ TH 17MMT

44 0306171276 Nguyễn Hữu Nhân 28/11/1999 CĐ TH 17C 6,25 X MMT CĐ TH 17MMT

45 0306171279 Nguyễn Hoàng Phát 13/09/1999 CĐ TH 17C 6,79 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

46 0306171282 Phạm Hoàng Quân 05/09/1999 CĐ TH 17C 5,43 X MMT CĐ TH 17MMT

47 0306171283 Trương Tấn Sang 03/02/1997 CĐ TH 17C 5,52 X MMT CĐ TH 17MMT

48 0306171287 Lê Văn Tân 13/05/1999 CĐ TH 17C 6,95 X MMT CĐ TH 17MMT
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49 0306171290 Bạch Văn Thanh 06/12/1999 CĐ TH 17C 6,03 X MMT CĐ TH 17MMT

50 0306171292 Nguyễn Ngọc Thành 25/07/1999 CĐ TH 17C 5,28 X MMT CĐ TH 17MMT

51 0306171296 Lê Quang Thái 26/08/1999 CĐ TH 17C 5,47 X MMT CĐ TH 17MMT

52 0306171298 Nguyễn Minh Thi 15/03/1999 CĐ TH 17C 5,11 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

53 0306171305 Nguyễn Văn Thọ 1/11/1999 CĐ TH 17C 6,09 X MMT CĐ TH 17MMT

54 0306171308 Nguyễn Ngọc Thương 25/11/1999 CĐ TH 17C 5,71 X MMT CĐ TH 17MMT

55 0306171309 Vũ Minh Tiến 24/08/1999 CĐ TH 17C 5,94 X MMT CĐ TH 17MMT

56 0306171311 Vũ Thị Trang 14/07/1999 CĐ TH 17C 5,51 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

57 0306171315 Nguyễn Kiều Diễm Uyên 06/05/1999 CĐ TH 17C 4,43 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

58 0306171317 Nguyễn Hữu Vinh 01/12/1999 CĐ TH 17C 4,43 X MMT CĐ TH 17MMT

59 0306151358 Lý Bảo Hòa 07/03/97 CĐ TH 17D 3,88 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

60 0306171329 Phan Trịnh Hữu Cảnh 10/02/1999 CĐ TH 17D 5,11 X MMT CĐ TH 17MMT

61 0306171330 Bùi Huy Cường 28/10/1999 CĐ TH 17D 5,13 X MMT CĐ TH 17MMT

62 0306171338 Hồng Phước Điền 17/06/1999 CĐ TH 17D 3,65 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

63 0306171356 Từ Đình Hưng 11/9/1999 CĐ TH 17D 4,76 X MMT CĐ TH 17MMT

64 0306171382 Đặng Vi Duy Phương 16/04/1999 CĐ TH 17D 5,40 X MMT CĐ TH 17MMT

65 0306171386 NguyễN ĐìNh Sơn 10/02/1999 CĐ TH 17D 5,80 X MMT CĐ TH 17MMT

66 0306171394 Nguyễn Trung Thành 01/10/1999 CĐ TH 17D 6,70 X MMT CĐ TH 17MMT

67 0306171395 Vòng Thế Thành 07/04/1999 CĐ TH 17D 6,59 X MMT CĐ TH 17MMT

68 0306171397 Trần Quốc Thái 01/02/1999 CĐ TH 17D 4,61 X MMT CĐ TH 17MMT

69 0306171402 Lê Quốc Thắng 01/06/1999 CĐ TH 17D 4,95 MMT CĐ TH 17MMT Không đăng ký

70 0306171409 Đặng Minh Thoại 22/09/1999 CĐ TH 17D 6,82 X MMT CĐ TH 17MMT

71 0306171411 Đặng Qui Thuận 09/04/1999 CĐ TH 17D 6,22 X MMT CĐ TH 17MMT

72 0306171412 Phạm Trung Tính 04/02/1999 CĐ TH 17D 6,86 X MMT CĐ TH 17MMT

73 0306171417 Nguyễn Tiến Trung 12/11/1999 CĐ TH 17D 6,50 X MMT CĐ TH 17MMT

74 0306171428 Lê Trường Vũ 29/07/1999 CĐ TH 17D 6,01 X MMT CĐ TH 17MMT
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